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ABSTRACT 

Research on household welfare has always received the attention of 

academia and policymakers. In this article, the authors analyse the 

factors affecting household welfare in rural areas of Vietnam in the 

period 2006-2014. First, the study opts the asset index as representative 

of household welfare. Based on this approach, besides other factors 

related to household characteristics (such as ethnicity, gender), the study 

has pointed out the main factors affecting welfare, including education, 

labour, arable land, diversity of livelihood sources, and social capital. 

This result indicates the need for both households and government 

activities to take action to improve the welfare of rural households. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu về phúc lợi hộ gia đình luôn nhận được sự quan tâm của giới 

học thuật và các nhà làm chính sách. Bài viết này tập trung phân tích các 

yếu tố tác động đến phúc lợi hộ gia đình ở khu vực nông thôn Việt Nam 

giai đoạn 2006 – 2014. Trước hết, nghiên cứu lựa chọn chỉ số tài sản 

(asset index) làm đại diện cho phúc lợi hộ gia đình. Với cách tiếp cận như 

vậy, bên cạnh những yếu tố khác liên quan đến đặc điểm của hộ gia đình 

(như dân tộc, giới tính), nghiên cứu đã chỉ rõ những yếu tố chủ yếu ảnh 

hưởng phúc lợi bao gồm trình độ học vấn, lao động, diện tích đất canh 

tác, đa dạng các nguồn sinh kế và vốn xã hội. Kết quả này cho thấy cần 

phải có sự đầu tư tích cực của hộ gia đình và sự tạo điều kiện của chính 

phủ để cải thiện phúc lợi cho hộ gia đình ở nông thôn hiện nay. 

1. GIỚI THIỆU 

Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, việc nâng 

cao phúc lợi xã hội ngày càng trở nên cần thiết, góp 

phần đáp ứng những nhu cầu cơ bản của người dân. 

Như vậy, xã hội càng phát triển thì thu nhập chỉ là 

một trong số nhiều mục tiêu mà con người hướng 

đến. Một câu hỏi đặt ra là, thu nhập tăng, GDP tăng 

thì phúc lợi của hộ gia đình ở khu vực nông thôn có 

gia tăng không? Trong sự phát triển chung của đất 

nước, khu vực nông thôn giữ vai trò quan trọng. Xét 

về thu nhập và mức sống thì có sự chênh lệch giữa 

thành thị và nông thôn. Để gia tăng phúc lợi của hộ 

gia đình ở nông thôn thì ngoài mục tiêu nâng cao thu 

nhập thì còn cần chú ý đến những vấn đề gì nữa? 

Việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng phúc lợi hộ 

gia đình ở nông thôn Việt Nam sẽ góp phần làm sáng 

tỏ câu hỏi trên. Từ đó, một số khuyến nghị chính 

sách được đề xuất nhằm nâng cao phúc lợi cho hộ 

gia đình khu vực nông thôn trong thời gian tới. 
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Trong bài viết này, phúc lợi (welfare) hay mức 

sống (the living standard) của hộ gia đình được tập 

trung phân tích thông qua chỉ số tài sản. Chỉ số này 

hiện nay được sử dụng phổ biến và phát triển song 

song với chỉ số thu nhập, chi tiêu (Brandolini et al., 

2012; Deutsch et al., 2020). Nó được dùng để đo 

lường, đánh giá mức sống trên cơ sở danh mục tài 

sản, đồ dùng lâu bền và một số yếu tố sản xuất chủ 

yếu của hộ gia đình (như trình độ giáo dục, diện tích 

đất canh tác và công cụ, máy móc phục vụ sản xuất). 

Một trong những nguyên nhân mà chỉ số này được 

sử dụng thay cho thu nhập vì thu nhập của hộ gia 

đình nông thôn thường không được thu thập chính 

xác (do tính mùa vụ của sản xuất nông nghiệp, dao 

động giá cả nông sản và báo cáo không đầy đủ của 

người được phỏng vấn) và vì vậy mà không phản 

ánh đúng thực chất mức sống của hộ gia đình 

(Deaton & Zaidi, 2002). Tuy vậy, cho đến nay vẫn 

chưa có một quy chuẩn rõ ràng về số lượng các chỉ 

báo (indicators) hay chiều cạnh (dimensions) khi đo 

lường chỉ số tài sản này mà nó được xây dựng  

trên cơ sở sự sẵn có của số liệu thống kê và bối  

cảnh nghiên cứu tùy thuộc vào không gian và thời 

gian cụ thể. Đối với số liệu của Việt Nam, Phan  

and O’Brien (2019) tích hợp vào chiều cạnh giáo 

dục và y tế để phản ánh mức độ phúc lợi đa chiều 

(multidimensional wellbeing). Tương tự, McKay 

and Tarp (2017) sử dụng các chỉ số chủ yếu đo lường 

góc độ kinh tế của phúc lợi hộ gia đình như diện tích 

đất canh tác và công cụ sản xuất, đồ dùng lâu bền, 

nguồn năng lượng và bảo vệ sức khỏe (nhà vệ sinh 

và nguồn nước uống) khi phân tích phúc lợi hộ gia 

đình nông thôn. Nghiên cứu trong bài viết này kế 

thừa kết quả của McKay and Tarp (2017) về xây 

dựng chỉ số tài sản đại diện cho phúc lợi hộ gia đình 

do sử dụng cùng bộ số liệu Tiếp cận nguồn lực của 

hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam (VARHS). 

2. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 

Các yếu tố ảnh hưởng đến phúc lợi hộ gia đình 

thu hút sự quan tâm của nhiều nhà học giả. Trong 

phần này, một số nghiên cứu ở các nước đang phát 

triển được lược khảo để từ đó rút ra một số kết luận 

liên quan đến nghiên cứu đối với Việt Nam.    

Mwisomba and Kiilu (2002) nghiên cứu các 

nhân tố ảnh hưởng phúc lợi hộ gia đình nông thôn 

Tanzania. Dựa vào bốn chỉ số đo lường phúc lợi, hộ 

gia đình sẽ được phân loại thành 2 nhóm: nghèo và 

không nghèo. Nghiên cứu này đã cho thấy nghề 

nghiệp và trình độ học vấn chủ hộ, thành phần hộ 

gia đình, kiều hối có tác động tích cực đến phúc lợi 

hộ gia đình, trong khi đó giới tính chủ hộ hoàn toàn 

không tác động đến phúc lợi. Tương tự, Sultana et 

al. (2015) nghiên cứu về đa dạng hóa thu nhập và 

phúc lợi hộ gia đình ở nông thôn Bangladesh. Tổng 

chi tiêu hộ gia đình được xem xét trong nghiên cứu 

bao gồm cả những chi tiêu cho các yếu tố liên quan 

đến thực phẩm, giáo dục, y tế, nhiên liệu, giao thông 

và các hoạt động giải trí. Kết quả nghiên cứu chỉ ra 

rằng, mức độ đa dạng hóa thu nhập tại khu vực đang 

nghiên cứu tương đối thấp, nhưng khẳng định có 

mối quan hệ tích cực giữa đa dạng hóa thu nhập và 

phúc lợi nông hộ. Đa dạng hóa thu nhập góp phần 

làm tăng thu nhập hàng năm. Nếu thu nhập tăng 

thêm, hộ gia đình có thể sử dụng phần thu nhập tăng 

thêm đó để chi tiêu cho lương thực, thực phẩm, đồ 

dùng và các dịch vụ khác. Điều bất ngờ là quy mô 

hộ càng lớn thì có khả năng gia tăng phúc lợi. Điều 

này được lý giải từ đặc điểm sinh kế của hộ. Hầu hết 

hộ gia đình khu vực nông thôn đều làm nông nghiệp. 

Đối với gia đình có nhiều thành viên thì số lượng 

nhân công tham gia sản xuất nông nghiệp trên các 

cánh đồng càng nhiều, giúp gia tăng sản xuất. 

Khoảng cách từ nhà đến chợ cũng có ý nghĩa trong 

mô hình nghiên cứu, tác động ngược chiều đối với 

biến phụ thuộc. Từ kết quả này, Sultana et al. (2015) 

đề xuất những chính sách quan trọng như ưu đãi lãi 

suất, phát triển kết cấu hạ tầng, công nghệ thông 

tin,... nhằm thu hút đầu tư khu vực nông thôn, tạo 

việc làm cho người dân, tăng nguồn thu nhập góp 

phần gia tăng phúc lợi hộ gia đình. 

Akerele and Adewuyi (2011) nghiên cứu về 

phúc lợi hộ gia đình ở Nigeria. Trình độ học vấn của 

chủ hộ và của vợ hoặc chồng chủ hộ có mối tương 

quan thuận với phúc lợi hộ gia đình. Đưa thêm biến 

trình độ học vấn vợ hoặc chồng chủ hộ là điểm mới 

trong nghiên cứu này. Ngược lại, tỷ lệ người phụ 

thuộc trong gia đình có mối tương quan nghịch với 

phúc lợi, tỷ lệ người phụ thuộc càng cao, phúc lợi sẽ 

giảm. Đặc biệt, trong nghiên cứu này giới tính chủ 

hộ có tác động tích cực đến phúc lợi.  

Asmah (2011) nghiên cứu về đa dạng hóa sinh 

kế và phúc lợi hộ gia đình nông nghiệp ở Ghana. Kết 

quả nghiên cứu đã chứng minh được tăng cường đa 

dạng hóa sinh kế/ thu nhập có tác động tích cực đến 

phúc lợi hộ gia đình khu vực nông thôn. Nghiên cứu 

chỉ ra rằng, cả phúc lợi hộ gia đình và các quyết định 

đa dạng hóa phi nông nghiệp ở nông thôn hầu hết 

được thúc đẩy bởi nguồn lực hộ gia đình bao gồm 

sức khỏe tốt, giáo dục, giới tính và thành phần tuổi 

của hộ gia đình. Chủ hộ là nam giới có khả năng có 

phúc lợi cao hơn nữ giới. Kiều hối hoàn toàn không 

tác động tích cực đến phúc lợi. Người có trình độ 

học vấn cao thường sẽ tiếp cận thu nhập từ đa dạng 

hóa phi nông nghiệp nên có khuynh hướng hưởng 

phúc lợi cao hơn những người có trình độ học vấn 
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thấp hơn. Như một điều hiển nhiên, số người phụ 

thuộc trong gia đình tăng lên trong khi các biến số 

khác không đổi sẽ làm giảm khả năng nâng cao phúc 

lợi và tạo gánh nặng lớn hơn cho hộ gia đình. Bên 

cạnh đó, vai trò của truyền thông, tiếp cận thị trường, 

sử dụng phân bón và giao thông công cộng cũng là 

những khía cạnh quan trọng tác động đến đa dạng 

hóa sinh kế nông thôn và phúc lợi hộ gia đình. 

Quach and Mullineux (2007) nghiên cứu về tác 

động của tiếp cận tín dụng chính thức lên phúc lợi 

hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam. Kết quả đã khẳng 

định rằng tiếp cận tín dụng làm tăng phúc lợi hộ gia 

đình. Nếu tổng số vay tăng 10% thì chi tiêu bình 

quân đầu người tăng 0,5%, chi tiêu lương thực bình 

quân đầu người 0,3% và chi tiêu phi lương thực bình 

quân đầu người tăng 1,1%. Mối quan hệ tích cực này 

tuy nhỏ nhưng nó góp phần vào quan điểm cho rằng 

tiếp cận tín dụng chính thức có thể là một công cụ 

cần thiết để xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông 

thôn. 

Cuong (2011) nghiên cứu về mức độ tác động 

của đường giao thông nông thôn đối với phúc lợi 

nông hộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy đường giao 

thông có tác động tích cực đến đầu tư và tiết kiệm 

của hộ gia đình, từ đó làm tăng thu nhập. Cụ thể, 

đường giao thông nông thôn được đầu tư làm tăng 

thu nhập bình quân đầu người khoảng 858.000 đồng, 

tương đương mức tăng 8,8%. Chi tiêu ít biến động 

hơn thu nhập do những hộ có thu nhập thấp vẫn phải 

giữ chi tiêu cho tiêu dùng ở mức vừa đủ.  

Ngoài ra, Thanh et al. (2020) nghiên cứu mối 

quan hệ cú sốc thời tiết và phúc lợi hộ gia đình ở 

nông thôn Việt Nam và Thái Lan. Cú sốc thời tiết 

trong nghiên cứu bao gồm: lũ lụt, hạn hán và bão vì 

đây là những hiện tượng thời tiết cực đoan, xảy ra 

thường xuyên ở cả hai quốc gia. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy phúc lợi nông hộ bị tác động đáng kể bởi 

cú sốc thời tiết. Từ đó, nghiên cứu đề xuất khung 

sinh kế bền vững bao gồm các nền tảng, chiến lược 

và kết quả sinh kế. Các nền tảng sinh kế với các loại 

vốn khác nhau là cơ sở để một hộ gia đình lựa chọn 

các chiến lược sinh kế. Các chiến lược sinh kế được 

lựa chọn dẫn đến một tập hợp các kết quả sinh kế 

liên quan đến thu nhập hoặc tiêu dùng.  

Đông (2007) nghiên cứu về phúc lợi hộ gia đình 

và bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy trình độ học vấn và ngành nghề 

của chủ hộ là hai yếu tố quan trọng tác động mức 

sống hộ gia đình. Theo phương pháp tính toán của 

Wodon (1999), mức chi tiêu hộ bình quân đầu người 

là đại diện cho phúc lợi hộ gia đình. Chi tiêu được 

chọn là biến đại diện cho phúc lợi hộ gia đình vì chi 

tiêu vừa là đại diện cho thu nhập thường xuyên, vừa 

đại diện cho trung bình phúc lợi lâu dài (Balisacan 

et al., 2003).  

Markussen and Ngo (2019) phân tích sự ảnh 

hưởng yếu tố chính trị đến mặt kinh tế của hộ gia 

đình nông thôn Việt Nam. Nghiên cứu này cho thấy 

của việc tham gia tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam 

đem lại tác động tích cực; việc tham gia này làm 

tăng thu nhập của hộ khoảng 7%.  

Phan and O’Brien (2022) xem xét tầm quan 

trọng của đất canh tác và mức độ manh mún của nó 

đối thu nhập của hộ gia đình nông thôn Việt Nam. 

Họ cho thấy tác động tích cực của quy mô đồng thời 

là những ảnh hưởng tiêu cực của sự manh mún đất 

nông nghiệp trong điều kiện của Việt Nam. Để cải 

thiện thu nhập của hộ gia đình nông thôn, các tác giả 

này đề xuất để cần thúc đẩy quá trình tích lũy đất đai 

song song với giảm sự manh mún (như khuyến 

khích dồn điền, đổi thửa, chuyển nhượng đất canh 

tác). Cùng với đó, việc nâng cao trình độ tay nghề, 

thúc đẩy sinh hoạt cộng đồng và hoạt động phi nông 

nghiệp là giải pháp để nâng cao lợi ích kinh tế của 

hộ gia đình nông thôn.  

Nhìn chung, kết luận thường thấy ở các nghiên 

cứu trước đây là: quy mô hộ gia đình, tuổi, giới tính, 

trình độ học vấn chủ hộ, số người phụ thuộc, tín 

dụng, ... tác động đến phúc lợi hộ gia đình. Tuy 

nhiên, mối quan hệ tác động, cùng chiều hay ngược 

chiều, mức độ tác động giữa các nghiên cứu ở các 

khu vực khác nhau đem lại kết quả không giống 

nhau. Ngoài ra, mỗi nghiên cứu có cách lựa chọn 

biến đại diện/ cách lượng hóa phúc lợi khác nhau. 

Có một số nghiên cứu chọn tổng chi tiêu, một số 

khác chọn chi tiêu tiêu dùng bình quân đầu người. 

Sự khác nhau này có thể do tính sẵn có của dữ liệu, 

hoặc do điều kiện sống ở mỗi khu vực, hoặc do các 

yếu tố khác. Vậy nên, nghiên cứu này sẽ góp phần 

cung cấp thêm cơ sở khoa học để đề xuất các giải 

pháp nâng cao phúc lợi hộ gia đình ở nông thôn Việt 

Nam.  

Dựa vào các tài liệu đã lược khảo, các nhân tố 

ảnh hưởng phúc lợi hộ gia đình ở nông thôn Việt 

Nam được nghiên cứu. Trong đó, tính mới của đề tài 

được thực hiện rõ ở việc nghiên cứu về phúc lợi và 

hộ gia đình ở khu vực nông thôn. Mặc dù ở một số 

quốc gia, nghiên cứu về phúc lợi hộ gia đình tương 

đối phổ biến nhưng ở Việt Nam vẫn còn hạn chế. 

Các nghiên cứu về hộ gia đình ở Việt Nam chỉ tập 

trung ở các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập, đến đa 

dạng hóa thu nhập hộ gia đình (Quach and 

Mullineux, 2007; Cường, 2011).  
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3. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨU 

3.1. Dữ liệu và biến số 

3.1.1. Dữ liệu 

Nghiên cứu sử dụng bộ số liệu Tiếp cận nguồn 

lực của hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam (VARHS) 

giai đoạn 2006-2014 do Viện Nghiên cứu Thế giới 

về Kinh tế Phát triển, Đại học Liên hợp quốc  (UNU-

WIDER, 2021) công bố. Kể từ năm 2006, UNU-

WIDER đã thực hiện cuộc khảo sát trên 12 tỉnh (Đăk 

Lăk, Đăk Nông, Điện Biên, Hà Tây cũ (nay là một 

phần của Hà Nội), Lào Cai, Lai Châu, Khánh Hòa, 

Lâm Đồng, Long An, Nghệ An, Phú Thọ và Quảng 

Nam) đại diện cho các vùng nông thôn của Việt 

Nam. Khảo sát này được lặp lại hai năm một lần và 

kết thúc vào năm 2016. Năm 2006, quy mô số hộ 

được điều tra là 2324 hộ, năm 2008 là 2266, năm 

2010 là 2225, năm 2012 là 2187 và năm 2014 là 

2162. Đây là nguồn dữ liệu chính được sử dụng để 

xây dựng các mô hình nghiên cứu kinh tế lượng. 

Trong quá trình thực hiện điều tra này, do có một số 

hộ rời đi hoặc tách hộ nên đã được đưa ra khỏi mẫu 

quan sát trong những năm tiếp theo. Cuối cùng, số 

quan sát được lặp lại liên tục qua 5 lần điều tra để có 

dữ liệu bảng cân đối cho giai đoạn 2006-2014 với 

tổng số quan sát là 10810 (2162x5) hộ. Tuy vậy, số 

quan sát có thể ít hơn đối với một số biến khi phân 

tích mô hình hồi quy.  

3.1.2. Biến số 

Biến phụ thuộc được sử dụng trong mô hình là 

chỉ số tài sản, đại diện cho phúc lợi hộ gia đình. Chỉ 

số tài sản này được xây dựng trên cơ sở tổng hợp 23 

chỉ báo đại diện cho phúc lợi của hộ (đất đai và các 

tư liệu sản xuất khác, hàng tiêu dùng lâu bền, nguồn 

nhân lực và tham gia các hoạt động xã hội và tổ chức 

Đảng cộng sản Việt Nam, được coi là nguồn vốn xã 

hội (Markussen, 2017) bằng phương pháp phân tích 

nhân tố (McKay & Tarp, 2017). 

Bảng 1. Chỉ số tài sản của hộ gia đình 

Số thứ tự Chỉ báo Mô tả 
Hệ số tải 

(Trọng số) 

1.  Giáo dục Số năm đi học bình quân của hộ 0,171 

2.  Lao động Số thành viên đang làm việc của hộ 0,105 

3.  Số mảnh đất Số mảnh đất thuộc sở hữu của hộ 0,051 

4.  Đất canh tác Tổng diện tích đất sở hữu của hộ 0.035 

5.  Đất có hệ thống tưới tiêu Diện tích đất canh tác có hệ thống tưới tiêu của hộ  0.049 

6.  Đàn bò Quy mô đàn bò của hộ 0,039 

7.  Đàn trâu Quy mô đàn trâu của hộ  0,000 

8.  Đàn heo (lợn) Quy mô đàn heo (lợn) của hộ 0,024 

9.  Đàn gà Quy mô đàn gà của hộ 0,027 

10.  Hộ có kinh doanh 
=1 nếu hộ gia đình có kinh doanh phi nông nghiệp; = 0 

nếu ngược lại 
0,032 

11.  TV màu Số ti-vi màu mà hộ sở hữu 0,074 

12.  DVD Số đầu DVD mà hộ sở hữu 0,074 

13.  Điện thoại Số điện thoại (cố định hoặc di động) mà hộ sở hữu 0,061 

14.  Xe máy Số xe máy mà hộ sở hữu 0,094 

15.  Xe đạp Số xe đạp mà hộ sở hữu 0,079 

16.  Ô tô Số xe ô tô mà hộ sở hữu 0,034 

17.  Bình phun thuốc Số bình phun thuốc trừ sâu mà hộ sở hữu 0,041 

18.  Hội/nhóm 
Số hội/ nhóm xã hội mà hộ tham gia (như Hội nông dân, 

Hội phụ nữ …) 
0,391 

19.  Hoạt động chính trị 
=1 nếu hộ có thành viên tham gia Đảng cộng sản Việt 

Nam, =0 nếu ngược lại 
0,407 

20.  Nhà ở Diện tích nhà ở của hộ 0,054 

21.  Điện sinh hoạt 
=1 nếu hộ có điện sinh hoạt từ mạng lưới quốc gia, =0 nếu 

ngược lại 
0,050 

22.  Nhà vệ sinh =1 nếu hộ có nhà vệ sinh, =0 nếu ngược lại 0,067 

23.  Nước uống =1 nếu hộ có nước uống hợp vệ sinh, =0 nếu ngược lại 0,042 

Nguồn: McKay & Tarp (2017) 
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Nếu gọi chỉ số tài sản là y, nó sẽ được tính theo 

công thức: 𝑦𝑖𝑡 = ∑ 𝑤𝑗
23
𝑗=1 𝑥𝑗𝑡, trong đó 𝑦𝑖𝑡 là chỉ số 

tài sản của hộ gia đình i tại thời điểm t; 𝑥𝑗𝑡 là chỉ báo 

𝑥𝑗 của hộ gia đình đó tại thời điểm t; 𝑤𝑗 là trọng số 

của chỉ số tài sản 𝑥𝑗, nó được tính cho cả giai đoạn 

2006-2014.   

Ưu điểm của phương pháp phân tích nhân tố 

(Factor Analysis) đã cho phép loại bỏ tính chất đa 

tương quan giữa các chỉ báo của chỉ số tài sản bằng 

cách xây dựng các yếu tố chính (factors) và đồng 

thời dựa trên mức độ quan trọng của từng nhân tố 

mà phương pháp này tạo ra các chỉ số tải cho thấy 

mức độ quan trọng và phân hóa của nó trong mẫu 

quan sát. Do vậy, nó có ý nghĩa tương đương trọng 

số của từng nhân tố đóng góp vào chỉ số tài sản 

chung. Nhờ vào kỹ thuật này, chỉ số tài sản được xây 

dựng trở thành một biến số phụ thuộc mới có thể 

dùng để phục vụ cho các mô hình nghiên cứu kinh 

tế lượng tiếp theo. Chỉ số mới này đã được kiểm 

chứng và sử dụng phổ biến trong nghiên cứu phúc 

lợi đa chiều của hộ gia đình hiện nay. 

Các biến độc lập được sử dụng mô hình bao 

gồm: trình độ học vấn, lao động, diện tích đất canh 

tác, giới tính chủ hộ, dân tộc, quy mô hộ, sổ đỏ, vốn 

xã hội và có kinh doanh phi nông nghiệp. 

Trình độ học vấn: Nghiên cứu sử dụng số năm 

đi học bình quân đầu người. Lý do nghiên cứu sử 

dụng biến số bình quân vì ở Việt Nam có một 

khoảng cách học vấn đáng kể giữa ông bà, cha mẹ 

và con cháu. Chiến tranh kéo dài, đổi mới từ năm 

1986 nên thế hệ ông bà, cha mẹ thường nghỉ học 

sớm để lo cho kinh tế gia đình. Cuộc sống vất vả, họ 

có xu hướng khuyến khích con cái học hành để 

tương lai tươi sáng hơn. Vì vậy, nếu chọn trình độ 

học vấn chủ hộ hoặc trình độ học vấn cao nhất trong 

gia đình để đại diện cho phúc lợi cả hộ gia đình thì 

sẽ không phù hợp bằng lựa chọn số năm đi học bình 

quân. 

Lao động: Số thành viên đang làm việc của hộ. 

Đây là lực lượng trực tiếp tạo ra thu nhập cho hộ gia 

đình.  

Diện tích đất: Tổng diện tích đất canh tác nông 

nghiệp có hệ thống tưới tiêu. Đối với khu vực nông 

thôn, sản xuất nông nghiệp giữ vai trò rất quan trọng 

trong việc tạo ra nguồn thu nhập. Đối với hoạt động 

sản xuất này, đất sản xuất có hệ thống tưới tiêu sẽ 

tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Do 

vậy, nó được kỳ vọng là yếu tố tác động tích cực đến 

thu nhập. 

Hoạt động kinh doanh: Hộ gia đình có hoạt động 

kinh doanh phi nông nghiệp (không kể lao động làm 

công). Đây là nguồn sinh kế ngày càng chiếm tỷ 

trọng lớn hơn trong thu nhập cho hộ gia đình nông 

thôn và hộ có hoạt động kinh doanh phi nông nghiệp 

cũng có thu nhập cao hơn đáng kể so với hộ thuần 

nông (McKay & Tarp, 2017).  

Vốn xã hội: Số tổ chức xã hội và chính trị mà hộ 

tham gia. Đây là biến số mô tả sự tham gia của hộ 

vào các mối quan hệ xã hội, chính trị. Các tổ chức 

hội/nhóm bao gồm Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội 

Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và các nhóm hội 

khác. Tham gia tổ chức chính trị được hiểu là số 

thành viên của hộ là đảng viên Đảng cộng sản Việt 

Nam. Các tổ chức xã hội và chính trị mà thành viên 

trong gia đình tham gia được kỳ vọng là tác động 

tích cực đến khả năng thay đổi thu nhập hộ gia đình 

bởi vì chúng sẽ tạo cơ hội cho hộ gia đình tham gia 

vào các kênh sản xuất, kênh tiêu thụ hàng hóa, hoặc 

các buổi sinh hoạt nâng cao tay nghề, chia sẻ kinh 

nghiệm giữa các thành viên của tổ chức... 

Bên cạnh đó, một số biến kiểm soát, mô tả đặc 

điểm của hộ và đặc thù của sản xuất nông nghiệp 

cũng được đưa vào mô hình. Dân tộc: Hộ có chủ hộ 

là dân tộc ít người. Sổ đỏ: Hộ có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất (còn gọi là sổ đỏ). Quy mô hộ: Số 

lượng thành viên của hộ gia đình. Giới tính chủ hộ 

được dùng để mô tả giới tính của chủ hộ. 

3.2. Phương pháp nghiên cứu 

3.2.1. Kiểm định nghiệm đơn vị 

Để xác định mô hình kinh tế lượng phù hợp cho 

dữ liệu bảng, kiểm định nghiệm đơn vị là một trong 

những yêu cầu không thể thiếu để xác định tính dừng 

của dữ liệu. Việc xác định tính dừng đối với dữ liệu 

bảng có vai trò quan trọng vì nếu áp dụng phương 

pháp bình phương bé nhất (OLS), bình phương bé 

nhất tổng quát (GLS), hoặc mô hình tác động cố 

định/ ngẫu nhiên sẽ cho kết quả sai lệch trong trường 

hợp không có tính dừng của dữ liệu. Để thực hiện 

kiểm định này, mô hình tương quan đơn giản được 

xét như sau: 

𝛾𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝛾𝑖,(𝑡−1) + 𝜀𝑖𝑡           (∗) 

Trong mô hình này, có thể coi 𝛼𝑖 là hiệu ứng 

riêng không thay đổi theo thời gian. Nếu 𝛽 nhận giá 

trị trong khoảng (-1; 1) thì biến γ có tính dừng. 

Ngược lại, nếu 𝛽=1 thì biến γ không có tính dừng, 

khi đó phương trình (*) được viết lại như sau: 

𝛾𝑖𝑡 =    𝛼𝑖 + 𝛾𝑖,(𝑡−1) + 𝜀𝑖𝑡            
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𝛾𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + ∑ 𝜀𝑖,𝑘

𝑡

𝑘=1

+  𝛾𝑖,0          

𝛾𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝑦𝛾𝑖,𝑡
∗                  (∗∗) 

Trong đó, 𝛾𝑖,𝑡
∗ =    𝛾𝑖,(𝑡−1)

∗   + 𝑢𝑖,𝑡 , khi đó biến 

𝑦𝑖,𝑡
∗  đơn giản là sự phụ thuộc hoàn toàn vào giá trị 

chuỗi của nó, 𝛾𝑖,(𝑡−1)
∗  (Phillips & Moon, 2000). 

Lý thuyết kinh tế lượng đề xuất một số cách 

kiểm tra tính dừng của dữ liệu (Levin & Lin, 1992; 

Breitung & Meyer, 1994; Im et al., 1997; Choi, 

1999; Harris & Tzavalis, 1999; Maddala & Wu, 

1999; Baltagi & Kao, 2001). Những phương pháp 

kiểm tra này đều nhằm kiểm chứng giả thuyết β =1 

trong phương trình (*) nhưng với các cách tiếp cận 

khác nhau nhằm thích ứng với cấu trúc của bảng dữ 

liệu cụ thể. Chẳng hạn, Levin and Lin (1992) (Kiểm 

định LLC) giả định áp dụng cho dữ liệu bảng cân 

đối và tỷ suất N (số quan sát)/T (chuỗi thời gian) 

→0. Phương pháp của Harris and Tzavalis (HT test) 

và của Im et al. (1997) lại dựa trên cách tiếp cận theo 

hướng cố định chuỗi thời gian, N→ ∞. Để đảm bảo 

tính chính xác trong việc kiểm tra đặc điểm của dữ 

liệu, 2 phương pháp được sử dụng là: kiểm định 

LLC và  HT. 

Kết quả kiểm định trình bày trong Bảng 2 kiểm 

định tính dừng khẳng định tính không dừng của biến 

chỉ số tài sản, giáo dục bình quân đầu người, diện 

tích đất canh tác và lực lượng lao động. Tính đồng 

tương quan được tiếp tục kiểm định. 

Bảng 2. Kết quả kiểm định tính dừng 

Biến số 

Loại Kiểm định 

LLC  

(p value) 

HT  

(p-value) 

Chỉ số tài sản 1,000 0,000 

Giáo dục bình quân đầu người 1,000 0,000 

Diện tích đất canh tác 1,000 0,000 

Lực lượng lao động 1,000 0,000 

(Nguồn: Kết quả từ VARHS 2006-2014) 

Ghi chú: Kiểm định HT có giả thuyết là H0: có tồn tại 

nghiệm đơn vị (không dừng) trong các biến của bảng dữ 

liệu; Ha: biến kiểm định có tính dừng. Kiểm định LLC có 

giả thuyết ngược lại. 

3.2.2. Kiểm định tính đồng tương quan  

Tính đồng tương quan giữa biến phụ thuộc (chỉ 

số tài sản) và các biến độc lập được kiểm tra. Kết 

quả của cả ba kiểm định Kao (1999), Pedroni (2004) 

và Westerlund (2005) đều cho kết quả tương đồng. 

Tất cả các kiểm định này đều bác bỏ giả thuyết H0 

(không có tính đồng tương quan) và chấp nhận giả 

thuyết rằng có sự tồn tại tính đồng tương quan giữa 

biến phụ thuộc (chỉ số tài sản) và các biến độc lập 

với mức ý nghĩa 1%. Do vậy, việc sử dụng mô hình 

tác động cố định sẽ có thể dẫn đến kết quả không tin 

cậy và không có ý nghĩa thống kê.  

Trong trường hợp dữ liệu bảng có tính không 

dừng, các nhà nghiên cứu đề xuất các phương pháp 

hồi quy chú trọng đến mối quan hệ trong dài hạn. 

Chen et al. (1999) và Kao and Chiang (2001) đề xuất 

hai mô hình FMOLS (Fully Modified Ordinary 

Least Squares – phương pháp bình phương bé nhất 

hiệu chỉnh hoàn toàn) và DOLS (Dynamic OLS - 

phương pháp bình phương bé nhất động). Ta xét 

phương trình hồi quy cơ bản như sau: 

𝑌𝑖,𝑡 = 𝛽𝑋𝑖,𝑡 + 𝐸𝑖,𝑡          (∗∗∗) 

Trong đó: 𝑋𝑖,𝑡 là ma trận biến độc lập; 𝐸𝑖,𝑡 là sai 

số của mô hình và giả định có tính dừng. Phương 

pháp FMOLS cho phép loại trừ tính nội sinh của 

biến độc lập hay cho phép một số biến giải thích 

(𝑋𝑖,𝑡) tương quan với sai số của mô hình (𝐸𝑖,𝑡) 

(Philips & Hansen, 1990; Pedroni, 2000). Bên cạnh 

đó, phương pháp này cũng loại bỏ tương quan chuỗi 

trong sai số hay là tương quan giữa  𝛥𝑋𝑖,𝑡 và 𝐸𝑖,𝑡 của 

phương trình hồi quy. Mô hình này hiệu chỉnh OLS 

trong điều kiện có hiệu ứng tương quan chuỗi. Do 

vậy, FMOLS là phương pháp đáng tin cậy để tính hệ 

số hồi quy đối với bảng dữ liệu xuất hiện tương quan 

chuỗi động có phương sai thay đổi, có hiệu ứng cố 

định và hiện tượng nội sinh trong biến giải thích 

(Pedroni, 2000; Cho & Ramirez, 2016). 

Kao and Chiang (2001) còn chứng minh rằng, 

khi không xuất hiện phương sai thay đổi trong bảng 

dữ liệu có số quan sát và chuỗi thời gian ngắn thì 

phương pháp DOLS tính toán tối ưu hơn so với 

FMOLS. Trong trường hợp xuất hiện phương sai 

thay đổi thì hiệu quả tính toán của FMOLS sẽ kém 

hơn nữa so với DOLS (làm cho kết quả hệ số số 

tương quan bị lệch nhiều hơn). Do vậy, DOLS được 

lựa chọn tính toán để đưa ra các khuyến nghị chính 

sách trong thực tế tốt hơn trong trường hợp bảng dữ 

liệu không dừng. Trên cơ sở đó, các tác giả sử dụng 

kết hợp mô hình FMOLS và DOLS để nghiên cứu 

các nhân tố ảnh hưởng đến phúc lợi hộ gia đình ở 

nông thôn Việt Nam. 

3.2.3. Mô hình hồi quy 

Từ kết quả kiểm định về tính dừng và tính đồng 

tương quan giữa các biến số, các tác giả sử dụng 

phương pháp hồi quy cho dữ liệu bảng không có tính 

dừng bao gồm MOLS và DOLS để phân tích các 

nhân tố tác động đến phúc lợi hộ gia đình như sau: 

𝑦𝑖,𝑡 = 𝛽 + 𝛽𝑋𝑋𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡                              (1) 
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Trong đó, 𝑦𝑖,𝑡: là chỉ số tài sản của hộ gia đình i 

tại thời điểm t; 𝛽: là hệ số chặn; 𝛽𝑋: là hệ số tương 

quan của các biến độc lập; 𝜀𝑖,𝑡: là sai số của mô hình. 

Cả FMOLS và DOLS cho phép đo lường tác 

động dài hạn của các biến độc lập đối với phúc lợi 

hộ gia đình mà đại diện là chỉ số tài sản. FMOLS có 

ưu điểm là có thể loại trừ tính nội sinh trong các biến 

độc lập, điều thường hay xảy ra đối với các dữ liệu 

kinh tế (Pedroni, 2000; Pegkas, 2015). DOLS tăng 

cường tính hiệu quả trong tính hệ số hồi quy bằng 

cách xem xét thêm trong mô hình các tính đối xứng 

động liền trước và sau của biến giải thích. Do đó, 

DOLS có thể tăng mức độ chính xác trong tính toán 

hệ số hồi quy.  

Hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến trong 

mô hình cũng được kiểm tra để hạn chế lo ngại về 

tính chính xác của mô hình (Beaton et al., 2017). 

Các tác giả dựa vào hệ số phóng đại phương sai (VIF 

- Variance Inflation Factor). Kết quả kiểm tra bảng 

dữ liệu cho thấy chỉ số Mean VIF = 1,49 <2 nên mô 

hình không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến. Do 

vậy, mô hình hồi quy (1) có thể sử dụng được. 

Từ Bảng 3, danh sách biến độc lập đưa vào mô 

hình nghiên cứu có kỳ vọng tương quan được trình 

bày ở phương trình (1) được viết lại như sau: 

𝑦𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1Hocvanbq𝑖,𝑡 + 𝛽2Laodong𝑖,𝑡

+ 𝛽3DTdat𝑖,𝑡 + 𝛽4Kinhdoanh𝑖,𝑡

+ 𝛽5Vonxahoi𝑖,𝑡 + 𝛽6Dantoc𝑖,𝑡

+ 𝛽7Sodo𝑖,𝑡 + 𝛽8Quymoho𝑖,𝑡

+ 𝛽9GioitinhCH𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

Bảng 3. Các biến độc lập được sử dụng trong mô hình 

Ký hiệu  Tên biến Mô tả 
Nguồn nghiên 

cứu đề xuất 

Hướng 

tác động 

kỳ vọng 

(+/-) 

Hocvanbq 

Số năm đi học trung 

bình của một thành 

viên của hộ 

Tổng số năm đi học của tất cả các thành 

viên gia đình chia cho số thành viên gia 

đình 

Mwisomba and 

Kiilu (2002); 

Đông (2007) 

+ 

Laodong Lực lượng lao động 
Thành viên trong độ tuổi lao động từ 15 

tuổi đến 60 tuổi 

Đông (2007); 

Phan and 

O’Brien (2022) 

+ 

DTdat Diện tích đất canh tác 
Tổng diện tích đất canh tác nông nghiệp có 

hệ thống tưới tiêu, (đơn vị tính: 1000 m2) 

Đông  (2007); 

Phan and 

O’Brien (2022) 

+ 

Kinhdoanh Hoạt động kinh doanh 
Biến nhị phân (1: hộ có kinh doanh và 0: hộ 

không có hoạt động kinh doanh) 
Asmah (2011) + 

Vonxahoi Vốn xã hội 

Số tổ chức xã hội và chính trị mà thành 

viên hộ đã tham gia (bao gồm Đảng cộng 

sản Việt Nam, Hội Thanh niên, Hội Phụ 

nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và 

một số tổ chức khác) 

Thành (2020); 

Markussen & 

Ngo (2019) 

+ 

Dantoc Dân tộc 
Biến nhị phân (1: Khác dân tộc Kinh và 0: 

dân tộc Kinh) 
Đông (2007); - 

Sodo 
Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

Biến nhị phân (1: hộ có sổ đỏ và 0: hộ 

không có sổ đỏ) 

Quach and 

Mullineux 

(2007) 

+ 

Quymoho Quy mô hộ gia đình Tổng số thành viên của hộ gia đình 

Sultana et al. 

(2015); Thành 

(2020) 

+/- 

GioitinhCH Giới tính của chủ hộ Biến nhị phân (1: nữ và 0: nam) Đông (2007) - 
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4. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN 

Kết quả hồi quy trong Bảng 4 cho thấy có sáu 

yếu tố tác động dương đến phúc lợi hộ gia đình khu 

vực nông thôn đó là: trình độ học vấn bình quân đầu 

người hay số năm đi học trung bình của một thành 

viên của hộ, tổng số lao động trong gia đình, diện 

tích đất tưới tiêu, hộ được cấp sổ đỏ, số lượng nhóm 

hộ tham gia và việc đa dạng hóa thu nhập bằng cách 

kinh doanh. Cả hai mô hình, tất cả những biến này 

đều có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Trong đó, vốn 

xã hội có tác động tích cực mạnh nhất. Trong gia 

đình, hộ có thành viên tham gia tổ chức xã hội và 

chính trị, một mặt hộ đó có thêm thu nhập từ lương, 

mặt khác, hộ có cơ hội tiếp cận với thông tin và 

nguồn vốn nhiều hơn những hộ còn lại. Thông tin có 

thể là kiến thức về một lĩnh vực có tác động gián tiếp 

lên sản lượng hoặc chất lượng sản xuất của hộ. Ví 

dụ, hội nông dân, cho phép các thành viên tham gia 

các buổi tập huấn về sản xuất nông nghiệp, nâng cao 

trình độ canh tác; hội phụ nữ, hỗ trợ các thành viên 

ưu tiên tiếp cận các nguồn vốn vay để gia tăng sản 

xuất; hoặc nếu trong gia đình có thành viên tham gia 

Đảng cộng sản sẽ tuyên truyền, vận động gia đình 

chấp hành các chính sách đường lối chủ trương của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, không tham gia vào 

các tệ nạn, gương mẫu xây dựng gia đình hạnh phúc, 

góp phần nâng cao phúc lợi hộ gia đình. 

Việc hộ có tham gia hoạt động kinh doanh phi 

nông nghiệp tác động tích cực đến phúc lợi hộ gia 

đình thông qua chỉ số tài sản. Đa dạng hóa sinh kế 

là vấn đề được quan tâm trong nhiều nghiên cứu về 

những yếu tố tác động đến thu nhập. Nguyên nhân 

là thông thường hoạt động kinh doanh xảy ra ở 

những nơi có giao thông thuận lợi để trao đổi hàng 

hóa, nên điều kiện để tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ 

bản sẽ dễ dàng hơn những nơi khác. 

Giáo dục bình quân đầu người, lực lượng lao 

động, quy mô hộ cũng có tác động tích cực đến phúc 

lợi hộ gia đình do có liên quan đến năng suất lao 

động. Như những nghiên cứu trước, học vấn luôn 

góp phần nâng cao kiến thức và tay nghề. Họ sản 

xuất, kinh doanh giỏi hơn và luôn phấn đấu vươn lên 

một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. 

Khu vực nông thôn chủ yếu sản xuất nông 

nghiệp nên diện tích đất canh tác hoặc việc có sở 

hữu sổ đỏ sẽ tác động cùng chiều với phúc lợi hộ gia 

đình. Khi hộ gia đình được cấp sổ đỏ, họ có thể tham 

gia vay vốn để mở rộng sản xuất với mức lãi suất 

thấp hơn vay vốn từ các nguồn tín dụng phi chính 

thức. Đất canh tác có hệ thống tưới tiêu giúp nông 

hộ chủ động thâm canh tăng vụ. 

Mặc dù pháp luật hiện tại, nam nữ bình đẳng và 

phong trào bình đẳng giới phổ biến ở khắp mọi mặt 

đời sống xã hội. Tuy nhiên, trong mô hình nghiên 

cứu, chủ hộ là nữ giới có tác động nghịch chiều với 

phúc lợi hộ gia đình. Thứ nhất về thể lực, khi mà đại 

đa số gia đình làm nông nghiệp thì nam giới có lợi 

thế hơn. Kể cả khi những người chủ sử dụng lao 

động họ cũng ưu tiên thuê người lao động là nam. 

Thứ hai về tâm lý, phụ nữ thuộc tuýp người yếu đuối 

hơn nam nên thường không thích mạo hiểm, sẽ 

không có ý định đầu tư sản xuất hoặc kinh doanh 

nếu không chắc chắn. Vì vậy, cơ hội gặt hái thành 

công cũng thấp hơn nam. Kết quả chỉ ra rằng, không 

có sự ngang bằng tuyệt đối giữa nam và nữ nên cần 

có những chính sách ưu tiên và quan tâm nữ giới hơn 

để xã hội ngày càng bình đẳng hơn. 

Đa số người dân tộc thiểu số sống ở miền núi, 

điều kiện kinh tế khó khăn. Vì vậy, cơ hội tiếp xúc 

các thông tin, chính sách, thị trường bị hạn chế, do 

vậy phúc lợi của người dân tộc thấp hơn so với 

người Kinh. Kết quả ở cả hai mô hình đều cho thấy 

rằng, mức phúc lợi giảm khi gia đình là người dân 

tộc thiểu số. Ở đây, không phải là sự phân biệt đối 

xử khi mà Nhà nước ta có chính sách bình đẳng tất 

cả các dân tộc, thậm chí có những chính sách ưu tiên 

cho công dân là người dân tộc thiểu số. Khi nghiên 

cứu lấy chỉ số tài sản làm đại diện cho phúc lợi hộ 

gia đình, thì chất lượng cuộc sống được quan tâm 

nhiều hơn là thu nhập. Bộ phận đồng bào dân tộc 

thiểu số cần có sự quan tâm, đầu tư về điều kiện 

sống: đường sá, trường học, bệnh viện, điện, nước,... 

để họ có điều kiện sống tốt hơn. 

Ở hai mô hình, mặc dù biến quy mô hộ có tác 

động ngược chiều với phúc lợi hộ gia đình mặc dù 

nó không có ý nghĩa thống kê ở mức 10%. Kết quả 

này cũng tương đồng với nghiên cứu của Phan and 

O’Brien (2022) khi cho thấy quy mô hộ tác động 

ngược chiều đến thu nhập của hộ gia đình nông thôn. 

Quy mô hộ gia đình bao gồm lực lượng đang trong 

tuổi lao động và lực lượng người phụ thuộc. Lực 

lượng lao động là biến số có tác động cùng chiều với 

phúc lợi hộ gia đình vì họ là đối tượng tạo ra thu 

nhập, quyết định đến các vấn đề có liên quan đến 

phúc lợi trong gia đình: đời sống, tài chính, sức khoẻ
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Bảng 4. Kết quả từ mô hình FMOLS và DOLS 

 FMOLS DOLS 

Hệ số   Giá trị P Hệ số   Giá trị P 

Biến phụ thuộc: Chỉ số tài sản   

Trình độ học vấn  0,103*** 0,000 0,097*** 0,000 

Lực lượng lao động 0,171*** 0,000 0,170*** 0,000 

Diện tích đất canh tác 0,009***  0,000  0,009*** 0,000 

Vốn xã hội 0,541*** 0,000 0,545***  0,000 

Có kinh doanh phi nông nghiệp 0,136*** 0,000 0,144*** 0,000 

Dân tộc -0,075**  0,021 -0,052*** 0,195 

Sổ đỏ 0,091*** 0,009  0,119*** 0,005 

Quy mô hộ -0,010 0,334 -0,017 0,180 

Giới tính chủ hộ -0,088*** 0,002 -0,082** 0,022 

Hệ số chặn  -2,235*** 0,000 -2,270***  0,000 

R2/ R2 hiệu chỉnh 0,577/0,576 0,887/0,886 

Số quan sát 10.716 10.714 

Ghi chú: ***, **, * hệ số của biến có ý nghĩa lần lượt ở mức 1%, 5% và 10%  

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Bài viết đã phân tích các yếu tố có ảnh hưởng 

đến phúc lợi hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam trong 

giai đoạn 2006-2014. Từ nguồn số liệu VARHS, c 

chỉ số tài sản được xây dựng làm đại diện cho phúc 

lợi của hộ. Đồng thời, các phương pháp hồi quy 

FMOLS (Fully Modified Ordinary Least Squares – 

phương pháp bình phương bé nhất hiệu chỉnh hoàn 

toàn) và DOLS (Dynamic OLS - phương pháp bình 

phương bé nhất động) được sử dụng để đo lường 

mức độ tác động của các yếu tố có liên quan đến 

phúc lợi của hộ. Kết quả cho thấy, giáo dục, lực 

lượng lao động, diện tích đất canh tác, sổ đỏ, tham 

gia vào các xã hội, chính trị và kinh doanh phi nông 

nghiệp là những nhân tố tác động tích cực. Ngược 

lại, nếu chủ hộ là nữa, chủ hộ là dân tộc ít người và 

quy mô hộ càng lớn có ảnh hưởng tiêu cực đến phúc 

lợi của hộ gia đình. 

Nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật 

cho người lao động là vấn đề trọng tâm. Trình độ 

học vấn càng cao, khả năng tiếp thu, nắm bắt, ứng 

dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, khả năng tự đào 

tạo, rèn luyện tay nghề của người lao động càng tốt. 

Trình độ chuyên môn kỹ thuật càng cao, người lao 

động càng có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm. Vì 

vậy, cần đầu tư thích đáng cho giáo dục, đào tạo 

bằng cách mở rộng hệ thống trường lớp phổ thông, 

các trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề, các cơ sở đào 

tạo nghiệp vụ, kỹ thuật, các trường trung học, cao 

đẳng, đại học… phù hợp với quy mô của nền kinh 

tế và điều kiện, đòi hỏi thực tiễn của từng tỉnh, từng 

thành phố và đất nước. Giáo dục, đào tạo phải gắn 

với thị trường việc làm, với nhu cầu lao động mà xã 

hội đang cần. Quan tâm đến liên kết, tranh thủ sự 

ủng hộ, đầu tư của các chính phủ, tổ chức, cá nhân 

nước ngoài mở các trường đào tạo, dạy nghề, giáo 

dục với chất lượng cao. Đầu tư vào giáo dục cũng là 

bước nền để xây dựng lực lượng lao động chất lượng 

cao.  

Cải thiện thu nhập và điều kiện kinh tế để hộ gia 

đình có cơ hội tiếp cận phúc lợi tốt hơn. Khi thu 

nhập và mức sống cao thì người lao động có điều 

kiện để nâng cao sức khỏe thể lực, tinh thần, học tập, 

trau dồi kiến thức văn hóa, chuyên môn, khoa học 

kỹ thuật, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực. Vì vậy, cần quan tâm đến có biện pháp để nâng 

cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người lao 

động bằng cách đa dạng hóa ngành nghề, phát huy 

các lợi thế về tài nguyên đất đai, khoáng sản, khí 

hậu, môi trường kinh doanh để kêu gọi đầu tư. Khi 

cơ hội việc làm gia tăng, người lao động có nhiều 

điều kiện để lựa chọn được. 

Duy trì và mở rộng các tổ chức, các nhóm xã hội 

để hộ gia đình khu vực nông thôn có cơ hội tham 

gia. Các hoạt động nhóm nên lồng ghép các chính 

sách pháp luật và các hoạt động hỗ trợ kinh tế hộ gia 

đình. Ví dụ như các khóa dạy nghề dành cho nhóm 

lao động nhàn rỗi, các buổi hội thảo về giống cây 

trồng, vật nuôi hoặc kỹ thuật canh tác năng suất cao. 

Ngoài ra, người đứng đầu nhóm đại diện cho các 

thành viên liên hệ với các ban ngành hoặc tổ chức 

khác để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư về vốn, cây 

con giống, kỹ thuật, thị trường tiêu thụ... Thông qua 

hoạt động nhóm, hộ gia đình có cơ hội cải thiện đời 

sống nâng cao phúc lợi hộ gia đình. 

Mở rộng cơ hội học tập, làm việc, sinh hoạt cộng 

đồng cho nữ giới nhằm đảm bảo bình đẳng giới. 

Thông qua Hội phụ nữ và các cấp chính quyền địa 
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phương hỗ trợ phụ nữ các vấn đề về sức khỏe, y tế, 

tài chính... nhằm phát triển kinh tế gắn với bảo đảm 

tiến bộ và công bằng xã hội. 

Đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng cho khu vực 

miền núi, vùng có nhiều người dân tộc thiểu số. Nhà 

nước cần bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, 

quy hoạch, đầu tư nâng cấp hệ thống an sinh xã hội 

bảo đảm tính đa dạng, toàn diện, phù hợp với điều 

kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng huy động, 

cân đối nguồn lực của từng vùng miền. Tập trung 

hoàn thiện, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù, bảo 

đảm các nhóm yếu thế được tiếp cận đầy đủ dịch vụ 

xã hội cơ bản. 

Một trong những hạn chế nhất của bài viết này 

là số liệu nghiên cứu chỉ dừng lại ở giai đoạn 2006-

2014 nên chưa phản ánh hết những biến động của 

phúc lợi cũng như những yếu tố khó lường. Chẳng 

hạn, dịch bệnh Covid-19 gây ra đã gây ra những tác 

động sâu sắc và nhiều mặt đến đời sống của từng hộ 

gia đình. Trong điều kiện nông thôn Việt Nam, một 

số hộ có thành viên tham gia vào lực lượng lao động 

phi nông nghiệp ở khu vực thành thị đã bị ảnh hưởng 

nặng nề. Những ảnh hưởng của dịch bệnh này còn 

làm cho giao thương bị gián đoạn, nhiều mặt hàng 

nông sản không tiêu thụ được, giá cả bấp bênh hơn. 

Điều này gây ra tác động tiêu cực rất rõ rệt cho hộ 

gia đình nông thôn. 

Mặt khác, do Việt Nam có nhiều vùng địa lý chịu 

sự tác động khác nhau của biến đổi khí hậu (như 

đồng bằng sông Cửu Long được đánh giá là nặng nề 

nhất), vì vậy việc nghiên cứu so sánh sự tác động 

không đồng nhất do yếu tố vùng miền cũng chưa 

được phân tích đầy đủ. Những hạn chế này chủ yếu 

là do sự hạn chế về số liệu.  

Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của khoa 

học công nghệ (ví dụ như các mạng xã hội, 

internet…) cũng sẽ tác động mạnh mẽ đến phúc lợi 

hộ gia đình. Bài viết cũng chưa phân tích được tác 

động của khoa học công nghệ đối với phúc lợi của 

hộ gia đình. Do đó, các nghiên cứu tương lai cần 

nghiên cứu so sánh, chuyên sâu hơn và cập nhật các 

số liệu mới để, từ đó góp phần thiết thực vào nâng 

cao mức phúc lợi của hộ gia đình nông thôn nói 

riêng và cả nước nói chung. 

Mặc dù có những thay đổi đáng kể và sự đa dạng 

của yếu tố tác động đến phúc lợi hộ gia đình, kết quả 

của nghiên cứu này vẫn là tài liệu tham khảo cần 

thiết để thực hiện các nghiên cứu tiếp theo và cung 

cấp cho các nhà hoạch định chính sách căn cứ xác 

định vai trò của những yếu tố sản xuất chủ yếu như 

nguồn nhân lực (trình độ học vấn và số lượng lao 

động), đất canh tác, hoạt động sản xuất phi nông 

nghiệp và sự tham gia các hoạt động xã hội. Cải 

thiện và nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực, 

tăng quy mô đất canh tác và đa dạng hóa sinh kế, 

tăng cường tham gia các hoạt động xã hội, chính trị 

vẫn sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với việc cải thiện 

phúc lợi cho hộ gia đình nông thôn trong thời gian 

tới. 
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